Trường Tiểu học Phước Vĩnh B          ÑEÀ KIEÅM TRA MÔN TOÁN CKI - KHOÁI I 
Tên học sinh:……………………….            Ngày kiểm tra: 27 / 2/ 2020  
 Lớp 1A…                                            Thời gian : 40 phút (không kể thời gian phát đề)

Phần I:  Trắc nghiệm ( 4 điểm)
Bài 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng
1) Số bé  nhất có một chữ số là:
A .   1                          B.     10                       C .      0

2) Số liền sau của 7 là:

A .   6                         B.     8                         C .    5
3) Dãy số nào  dưới đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé ?
A )             0 , 4, 7,  8,  10       

 B)             10, 8 , 7 ,  0, 4
C)               10,  8 , 7 , 4 ,  0
4)   Số cần điền vào chỗ chấm trong phép tính:  …..  +  5  =  10 - 5
A .   1                         B.     5                              C .     0
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Hình bên có ….. đoạn thẳng.        
Hình bên có …. hình tam giác.
Bài 3:  Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) Có 4 số bé hơn số 4 .

b)     15 + 4  >  13 +6 
PHẦN II/ TỰ LUẬN: ( 6 điểm)

Bài 1: Tính
4 + 13 = ……                 6   + 12   =  ….                                  10 – 3 + 2 = ….. 
5 + 12 = ……..                0 + 17     =  …..                                 6 + 4 – 5  =  ….. 
Bài 2: Dấu   < , = ,  >  
             13  + 6 ….. 10 – 3                        14 – 4 …  14 + 0 
Bài 3 : Số
                 15  + ……. <  16 +  3                         …..  – 5   =  5
Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống
Gà trống có     : 14 con              
	
	
	
	
	


Gà mái có     : 5 con  
Có tất cả ….. con gà?

  Trường Tiểu học Phước Vĩnh        ÑEÀ KIEÅM TRA MÔN TV CUỐI KỲ KHOÁI I
  Tên học sinh:……………………….          Ngày kiểm tra: 26 / 12/ 2020 
    Lớp 1A…                                                  

ĐỌC HIỂU: Thời gian :  25  phút 

1) Nối từ ở cột A với từ ở cột B sao cho có nghĩa. ( 2 điểm)
                    A                                                         B

Câu 2: Viết câu có tiếng chứa các từ sau:
mùa thu :………………………………………………………………………………………….

sáng sớm :………………………………………………………………………………………….

chăm học :………………………………………………………………………………………….

Câu 3:  Viết tiếp từ vào chỗ chấm trong câu sau: 
Mùa thu có hoa ……….. . .. . . ..       Mùa hè có hoa…….. . .. . . . .  . 
                              ÑEÀ KIEÅM TRA MÔN TV CUỐIKỲ  KHOÁI I
KIỂM TRA VIẾT 
                                            Ngày kiểm tra: 26 / 12/ 2020  

                                     Thời gian : 40 phút
1) Giáo viên đọc không đánh vần cho HS viết các vần sau:
Eo , âu, ôn, ang, anh, uôi, ach, uôn, ây, ut, ay,  ươm, inh.
2) Giáo viên đọc không đánh vần  cho HS viết các từ sau:
Chó đốm  ; hàng cây: quả bưởi ;  mái chèo, hành tinh, vầng trăng, màu tím, 
Luống cày, viên gạch, ướp thịt.

3) Giáo viên viết lên bảng cho HS nhìn chép (Không yêu cầu HS viết hoa).
Anh nhìn cho tinh mắt
Tôi  đá thật dẻo chân

Cho  cầu  bay trên sân

Đừng để rơi xuống đất.
      ĐIỂM                       CHỮ KÝ GV COI KT                CHỮ KÝ GV CHẤM KT                                 





   Điểm đọc tiếng : ……                          CHỮ KÝ GV COI KT        CHỮ KÝ GV CHẤM KT   


   Điểm đọc hiểu  : …….   


   Đọc                     :  ……..                          





Cần vâng lời thầy cô.





 lót gạch nền nhà





đang đuổi nhau





bầu trời cao trong xanh





Học sinh 





 Mùa thu về





Bác thợ xây





Chó, mèo








Tạ Thị Kiểu


